
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.06.07.0CÐN ÔTÔ 18A27/03/1999DuyBùi Phạm Bảo04651810101

6.05.07.07.0CÐN ÔTÔ 18A06/12/1999ĐứcHuỳnh Hữu04651810202

0.00.06.09.0CÐN ÔTÔ 18B04/03/2000DuyNguyễn Minh04651811083

0.00.05.59.0CÐN ÔTÔ 18B26/07/2000PhúcTạ Hoàng04651811524

6.46.06.010.0CÐN ÔTÔ 18C04/12/2000ĐạtTrần Tiến04651812045

5.27.03.34.0CÐN ÔTÔ 18C13/04/2000KhangTrần Bảo04651812266

6.17.05.06.0CÐN ÔTÔ 18C10/02/2000KiệtTrang Tấn04651812347

5.66.05.06.0CÐN ÔTÔ 18C01/11/1999NhựtTrần Lê Minh04651812558

5.96.06.34.0CÐN ÔTÔ 18C02/12/1999SơnPhan Thế Hồng04651812679

3.95.02.06.0CÐN ÔTÔ 18C20/10/2000TàiTrần Tuấn046518126810

5.95.06.010.0CÐN ÔTÔ 18C21/05/2000ThanhNguyễn Trần Nhật046518127011

2.01.03.32.0
CÐN ÔTÔ

18D
09/05/99KhangLý Tấn046517131212

5.76.04.310.0
CÐN ÔTÔ

18D
16/10/2000GiangBùi Trường046518130713

5.86.04.610.0
CÐN ÔTÔ

18D
08/05/2000HuyLâm Tường046518131514

5.26.04.06.0
CÐN ÔTÔ

18D
29/06/2000TrungNguyễn Công046518137315

6.37.06.04.0CÐN ÔTÔ 18E22/09/2000HiếuTrần Đại046518140316
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